8/ TỘI LỖI (NHỮNG THÓI QUEN XẤU) VÀ THA THỨ

8.1/ Định nghĩa: Tội là lỗi phạm đến lý trí, chân lý, lương tâm ngay chính, là thiếu tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa và tha nhân, vì quyến luyến lệch lạc với thụ tạo. Tội làm tổn thương bản tính con người và vi phạm đến tình liên đới giữa nhân loại. (GLCG 1849). 

+ Tội là "một lời nói, một việc làm hoặc ước muốn trái với lề luật vĩnh cửu" (T. Augustinô). Tội là xúc phạm đến Thiên Chúa. Nó chống lại Thiên Chúa qua sự bất phục tùng trái ngược với sự vâng  phục của Ðức Kitô (GLCG 1871).


+ Tội là một hành vi nghịch với lý trí, làm tổn thương bản tính con người và vi phạm đến tình liên đới giữa nhân loại (GLCG 1872).
+ Nguồn gốc của mọi tội lỗi phát xuất từ lòng con người. Các loại tội và mức độ nghiêm trọng được xem xét cách chủ yếu theo đối tượng của tội (GLCG 1873).



8.2/ Điều kiện để thành tội trọng: phải đủ ba điều kiện:



(1) Biết rằng đối tượng là lỗi nặng;



(2) Cố tình và đầy đủ ý thức;

(3) Làm việc ấy (trong hành động hay tư tưởng) với sự ưng thuận hoàn toàn (GLCG 1857).

+ Lỗi nặng được xác định trong Mười Ðiều Răn. Tội có thể nặng hoặc nhẹ: tội giết người nặng hơn trộm cắp. Phải xét đến cả phẩm giá của những người bị xúc phạm: tội hành hung cha mẹ nặng hơn tội hành hung một người lạ (GLCG 1858).
+ Việc thiếu hiểu biết do lỗi mình và lòng chai đá không làm giảm bớt, mà còn gia tăng tính cách cố tình của tội lỗi (GLCG 1859).
8.3/ Tội trọng và tội nhẹ: Tội được đánh giá theo mức độ nghiêm trọng. Cách phân biệt tội trọng và tội nhẹ đã có trong Thánh Kinh (Cf. I Jn 5:16-17) đã trở thành một phần tử của Truyền thống Hội Thánh nhận. Được xác nhận bởi kinh nghiệm của con người.

(1) Tội trọng (GLCG 1855, 1874): Cố tình chọn làm – nghĩa là vừa biết vừa muốn làm - một điều gì trái với luật Thiên Chúa và với cùng đích tối hậu của con người một cách nghiêm trọng. Tội trọng phá hủy đức mến là nhân đức cần thiết để được hưởng phúc thật vĩnh cửu. Ai phạm tội trọng mà không sám hối, sẽ phải chết đời đời.
(2) Tội nhẹ (GLCG 1855, 1875): Tội nhẹ gây nên một xáo trộn luân lý. Ðiều này có thể được sửa chữa nhờ đức mến vẫn còn tồn tại trong ta.

8.4/ Hậu quả của tội lỗi: 



(1) Dẫn đến sự chết (GLCG 1008);



(2) Làm tổn thương đến cộng đồng (C 953);



(3) Làm tổn thương đén sự hiệop nhất của Hội Thánh (C 817).



8.4.1/ Các hậu quả của tội trọng: 

+ 
Hậu quả của nó là mất đức mến và bị tự tước bỏ ơn thánh hóa, tức là tình trạng ân sủng. 

+ 
Nếu nó không được chuộc lại bằng việc hối cải và bằng ơn tha thứ của Thiên Chúa, người mắc tội trọng sẽ bị loại khỏi vương quốc của Ðức Kitô và bị án phạt đời đời trong hỏa ngục, vì tự do của chúng ta có khả năng thực hiện những lựa chọn vĩnh viễn, không quay lại được nữa. 

+ 
Tuy nhiên, dù chúng ta có thể phán đoán một hành vi là lỗi nặng, chúng ta vẫn phải dành quyền phán xét người đó cho Thiên Chúa công bình và giàu lòng thương xót. 


8.4.2/ Hậu quả của tội nhẹ: 

+ 
Tội nhẹ làm suy yếu đức mến, cho thấy lòng quyến luyến lệch lạc của cải trần thế. 

+ 
Nó ngăn cản chúng ta tiến triển trong việc thực hành các nhân đức và làm việc lành
+ 
Cố tình phạm tội nhẹ và không sám hối sẽ đi dần đến chỗ phạm tội trọng.


Tuy nhiên, người phạm tội nhẹ không cắt đứt giao ước với Thiên Chúa, với ân sủng Thiên Chúa trợ giúp, con người có thể điều chỉnh lại tình trạng này. "Tội nhẹ không làm mất ơn thánh hóa hay ơn thần hóa và đức mến, nên cũng không làm mất phúc thật vĩnh cửu" (GLCG 1863).
8.5/ Tội phạm đến Chúa Thánh Thần: "Ai nói phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ được tha, mà phạm một tội đời đời" (Mc 3,29). Lòng Thiên Chúa thương xót không có giới hạn, nhưng ai cố tình không hối cải và khước từ lòng Thiên Chúa thương xót thì cũng khước từ sự tha tội và ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban cho. Lòng chai dạ đá như thế có thể đưa tới chỗ không hối cải trong giờ sau hết và phải hư mất đời đời.


8.6/ VIỆC THA TỘI

8.6.1/ Chúa Giêsu có thể tha tội:

+ Tin Mừng là mặc khải trong Đức Giêsu Kitô lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân (x/c Lc 15).

+ Thiên thần nói cùng Thánh Giuse: “Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1:21). 

+ Điều này cũng đúng cho Bí Tích Thánh Thể, là Bí Tích Cứu Độ: “Đây là máu Thầy, máu của Giao Ước (mới), đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Mt 26:28).

8.6.2/ Chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của mình và xưng tội:

+ 
“Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta không cần có chúng ta cộng tác; nhưng Người không thể cứu độ chúng ta mà không có chúng ta góp phần” (Augustine, Sermo 169, 11, 13).

+ 
Ðể đón nhận lòng thương xót của Người chúng ta cần thú nhận tội lỗi. "Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình, thì Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính" (1 Ga 1, 8-9).

+ 
Thánh Phaolô quả quyết : "Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội" (Rom 5:20).

+ 
Nhưng để được thế, ân sủng phải vạch trần tội lỗi nhằm hoán cải lòng ta và "làm cho ta nên công chính, để được sống đời đời nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (Rm 5,20-21). 
+ 
Như bác sĩ xem xét vết thương trước khi băng bó, Thiên Chúa dùng lời và Thánh Thần giúp chúng ta thấy rõ tội lỗi.

8.7/ Bảy mối tội đầu (GLCG 1866, 1876): Chúng được gọi là các mối tội đầu vì chúng sinh ra những tội khác, những thói xấu khác. Các mối tội đầu là : kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, ghen ghét, hờn giận, mê ăn uống, làm biếng.

8.8/ Tội là một hành vi cá nhân. Ngoài ra, chúng ta còn có trách nhiệm mang các tội do những người khác phạm, khi chúng ta cộng tác vào đó, bằng cách :


- tham gia cách trực tiếp và cố tình;


- ra lệnh, xúi giục hoặc tán thành;


- che đậy, hoặc không ngăn cản, khi có bổn phận phải can ngăn;


- bao che những người làm điều ác.
9/ CÁC NHÂN ĐỨC LÀ NHỮNG THÓI QUEN TỐT


Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên định để làm điều thiện, không những giúp thực hiện những hành vi tốt, mà còn cống hiến hết khả năng của mình. Người nhân đức hướng về điều thiện với tất cả năng lực thể xác và tinh thần. Họ cố gắng theo đuổi điều thiện và dứt khoát thực hiện bằng những hành động cụ thể. 
9.1/ Các nhân đức đối thần: Các đức tính nhân bản bắt nguồn từ những nhân đức đối thần. Nhân đức đối thần đem lại cho con người những khả năng thông phần bản tính Thiên Chúa (2 Pr 1,4). Vì quy chiếu trực tiếp về Thiên Chúa, các nhân đức đối thần giúp người Kitô hữu sống với Ba Ngôi Chí Thánh. Thiên Chúa Ba Ngôi và Duy Nhất là căn nguyên, động lực và đối tượng của nhân đức đối thần.

+ Các nhân đức đối thần là nền tảng, linh hồn và nét đặc thù của hoạt động luân lý Kitô giáo. Chúng định hình và làm sinh động mọi đức tính luân lý, Thiên Chúa ban các nhân đức này cho tín hữu, để họ có khả năng hành động như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống muôn đời. Nhân đức đối thần là bảo chứng Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động trong những năng lực của con người. Có ba nhân đức đối thần : tin, cậy, mến (x. 1Cr 13,13) (GLCG 1813).
9.1.1/ ĐỨC TIN: là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin tất cả những gì Người nói và mặc khải cho chúng ta cũng như những gì Hội Thánh dạy phải tin, vì Thiên Chúa là chân lý. "Trong đức tin, con người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do" (x. DV 5). "Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống" (Rm1,17) (GLCG 1814).
9.1.2/ ĐỨC CẬY: là nhân đức đối thần, nhờ đó, chúng ta khao khát Nước Trời và sự sống vĩnh cửu như hạnh phúc đời mình, khi tin tưởng vào các lời hứa của Đức Kitô và phó thác vào ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần chứ không dựa vào sức mình. "Ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng vì Ðấng đã hứa là Ðấng trung tín" (Dt 10,23). 

+ Ðức cậy đáp ứng khát vọng hạnh phúc Thiên Chúa đã đặt trong lòng mọi người, đảm nhận các niềm hy vọng gợi hứng cho sinh hoạt của con người, thanh luyện và quy hướng các hy vọng ấy về Nước Trời. Ðức cậy bảo vệ chúng ta khỏi thất vọng, nâng đỡ khi ta bị bỏ rơi, giúp ta phấn khởi mong đợi hạnh phúc muôn đời. Ðức cậy giải thoát ta khỏi lòng ích kỷ và đưa ta đến với hạnh phúc của đức mến (GLCG 1818).

9.1.3/ ĐỨC MẾN/ĐỨC ÁI: là nhân đức đối thần, nhờ đó, chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự vì chính Chúa, và vì yêu mến Thiên Chúa, chúng ta yêu mến người thân cận như chính mình (GLCG 1822). Chúa Giêsu đặt đức ái làm điều răn mới (Ga 13,34). Khi yêu mến những kẻ thuộc về Người "đến cùng" (Ga 13, 1), Người biểu lộ tình yêu Người đã nhận được từ Chúa Cha. Khi yêu thương nhau, các môn đệ noi gương Ðức Giêsu, Ðấng đã yêu mến họ. Vì thế, Chúa Giêsu nói: "Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở trong tình yêu của Thầy" (Ga 15, 9). " Ðây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15,12).

9.2/ Các nhân đức nhân bản:

+ Các nhân đức nhân bản là những thái độ kiên định, những xu hướng bền vững, thói quen hướng thiện của lý trí và ý chí, giúp con người điều chỉnh các hành vi, điều tiết các đam mê, và hướng dẫn cách ăn nết ở của ta theo lý trí và đức tin. Các đức tính này đem lại cho con người sự thoải mái, tự chủ và an vui, để sống một cuộc đời tốt lành. Người nhân đức tự nguyện làm điều thiện.

+ Người ta có các nhân đức luân lý nhờ cố gắng. Chúng là hoa trái đồng thời cũng là mầm mống cho những hành vi tốt. Các nhân đức hướng mọi năng lực của con người đến sự hiệp thông với tình yêu Thiên Chúa. (GLCG 1804).

9.3/ Các nhân đức căn bản: Có bốn nhân đức đóng vai trò "bản lề," quy tụ các nhân đức khác, gọi là các nhân đức "căn bản": 
9.3.1/ KHÔN NGOAN: là đức tính giúp lý trí thực tiễn trong mọi hoàn cảnh nhận ra điều thiện đích thực và chọn lựa những phương thế tốt để đạt tới. Người khôn  ngoan xác định và hướng dẫn cách cư xử theo sự phán đoán của mình. Nhờ nhân đức này, chúng ta áp dụng đúng đắn các nguyên tắc luân lý vào từng trường hợp cụ thể, và không còn do dự về điều thiện phải làm và điều ác phải tránh. (GLCG 1806).
9.3.2/ CÔNG BÌNH: là nhân đức luân lý thể hiện qua quyết tâm trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho tha nhân những gì thuộc về tha nhân.


- Công bình đối với Thiên Chúa được gọi là "nhân đức thờ phượng hay tôn giáo".


- Đối với con người, công bình là tôn trọng quyền lợi của mỗi người và sống hài hòa bằng cách đối xử minh chính đối với mọi người và thực thi công ích.


Trong Thánh Kinh, người công bình thường được nhắc đến như người sống ngay thẳng trong mọi tư tưởng và cư xử chính trực với tha nhân. "Các ngươi không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho đồng bào" (Lv 19,15). (GLCG 1807).

9.3.3/ CAN ĐẢM: là nhân đức luân lý giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn trong đời. Ðức can đảm giúp ta cương quyết chống lại các cơn cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý. Nhờ can đảm, ta thắng được sợ hãi, ngay cả cái chết, đương đầu với thử thách và bách hại, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chính nghĩa. "Chúa là sức mạnh tôi, là Ðấng tôi ca ngợi" (Tv 118,14). "Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian"(Ga 16,33) (GLCG 1808).
9.3.4/ TIẾT ĐỘ: là nhân đức luân lý giúp ta điều tiết sức lôi cuốn của những lạc thú và sử dụng chừng mực những của cải trần thế. Tiết độ giúp ý chí làm chủ các bản năng và kềm chế các ham muốn trong giới hạn chính đáng. Người tiết độ hướng các thèm muốn giác quan về điều thiện và luôn thận trọng, "không chiều theo những đam mê của lòng mình" (Hc 5,2). Cựu Ước thường khen ngợi đức tiết độ: "Con đừng buông theo các tham vọng của con, nhưng hãy kềm chế các dục vọng" (Hc 18,30). Tân Ước gọi tiết độ là "chừng mực" hay "điều độ", chúng ta phải sống "chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này" (Tt 2,12) (GLCG 1809).

9.3/ Các nhân đức và ân sủng: các nhân đức mà con người có được nhờ giáo dục, nhờ các hành vi chủ ý và nhờ kiên trì tập luyện được ân sủng Thiên Chúa thanh luyện và nâng cao. Nhờ Thiên Chúa trợ giúp, các nhân đức tôi luyện tính tình và giúp ta dễ dàng làm điều thiện. Người đức độ phấn khởi tập luyện các nhân đức ấy (GLCG 1810).

+ Vì bị tội lỗi làm tổn thương, con người khó giữ được thế quân bình luân lý. Ơn cứu độ của Đức Kitô đem lại cho chúng ta ân sủng cần thiết để kiên tâm trau dồi các đức tính. Mỗi người phải luôn cầu xin ơn soi sáng, cậy nhờ đến các bí tích, cộng tác với Chúa Thánh Thần, nghe theo tiếng Người gọi để yêu mến điều thiện và lánh xa điều ác (GLCG 1811).

9.4/ Đối với mỗi tội, có một nhân đức tương ứng (cải tội 7 mối có 7 đức).



- Muốn chừa một tội thì phải tập một nhân đức tương ứng.



(1) Khiêm Nường thay vì Kiêu Ngạo



(2) Rộng Rãi thay vì Hà Tiện



(3) Trong Sạch thay vì Tà Dâm



(4) Tha Thứ thay vì Hờn Dận



(5) Tiết Độ thay vì Mê Ăn Uống



(6) Bác Ái thay vì Ghen Ghét



(7) Chăm Chỉ thay vì Lười Biếng

Các Phụ Huynh, hãy tập luyện các nhân đức.

Hãy dạy con cái tập luyện các nhân đức.

10/ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

+ Gia tăng cảm thức về Thiên Chúa và nhận thức về mình là nền tảng cho mọi phát triển trọn vẹn xã hội loài người. Sự phát triển này làm gia tăng gấp bội tài sản vật chất để phục vụ con người và tự do, giảm bớt sự cùng khổ và bóc lột kinh tế, tôn trọng bản sắc văn hóa và khai mở chiều kích siêu việt (GLCG 2441). 

+ Yêu thương người nghèo: Thiên Chúa chúc phúc cho ai giúp đỡ người nghèo và kết án ai lãnh đạm với họ. "Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi" (Mt 5,42) "Anh em đã được nhưng không, thì hãy cho nhưng không " (Mt 10,8). Qua việc họ đã làm cho người nghèo mà Đức Chúa Giêsu Kitô nhận ra kẻ được Người tuyển chọn (x. Mt 25,31-36). Khi "kẻ nghèo được nghe Tin Mừng" là dấu chỉ sự hiện diện của Đức Kitô (Mt 11,5) (x. Lc 4,18) (GLCG 2443). 
MORAL THEOLOGY II
Lề Luật, Chúa Thánh Thần, và Ân Sủng

Được mời gọi để hưởng hạnh phúc nhưng vì bị tội lỗi làm cho thương tích, con người cần ơn cứu độ từ Thiên Chúa.  Sự giúp đỡ thần linh đến với họ trong Đức Kitô qua lề luật hướng dẫn họ và ân sủng bồi dưỡng cho họ. 
1/ LỀ LUẬT
1.1/ 
Định nghĩa: Lề Luật là một quy định của lý trí vì công ích, được ban bố bởi người có trách nhiệm với cộng đồng" (Th. Tôma Aquinô, ST I-II, 90, 4).
+ 
Theo Thánh Kinh, luật là lời Thiên Chúa như người cha dạy dỗ con cái, qui định cho con người những nẻo đường dẫn tới hạnh phúc mà Ngài đã hứa và tố giác con đường sự dữ (GLCG 1975).

1.2/ Sự cần thiết của luật:

+ 
Luật là "người cho chúng ta biết về luân lý:"  Nó cho người ta biết điều gì là tốt, điều gì là xấu (Rom 7:7).
+ 
Luật cần thiết để bảo vệ cá nhân, cộng đồng, và xã hội.  Nó giúp đem lại sự hòa thuận cho cộng đồng và xã hội.


1.3/ Ba loại luật
1.3.1/ Luật của Thiên Chúa: là luật được Thiên Chúa mặc khải. Mười Giới Răn, Các Mối Phúc Thật, và Luật Mới là những thí dụ về luật của Thiên Chúa.  Luật của Thiên Chúa thì bất di bất dịch.
1.3.2/ Luật tự nhiên: là việc tham gia vào sự khôn ngoan và nhân lành của Thiên Chúa bởi con người được hình thành theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa.  Nó nói lên phẩm giá con người và xác định nền tảng các quyền và các bổn phận cơ bản của con người. (GLCG 1978).
+ 
Luật tự nhiên thì bất biến và trường tồn qua dòng lịch sử. Về cơ bản, những qui luật diễn tả luật tự nhiên, vẫn luôn có giá trị. Luật tự nhiên là cơ sở cần thiết cho việc thiết lập các qui luật luân lý và cho luật dân sự (GLCG 1979).
+ 
Luật tự nhiên căn bản nhất: Làm lành lánh dữ.
1.3.3/ Luật của loài người: là luật ban hành bởi những con người, như các nhà lãnh đạo dân sự hay hội thánh.  Luật này có thể thay đổi.
	2/ MƯỜI ĐIỀU RĂN

	
	DO THÁI GIÁO
	Th. AUGUSTINÔ
(Công Giáo và Lutherô)
	ORIGEN
(Chính Thống và
Tin Lành
	BẢN BẢY MƯƠI

	1
	Ta là Chúa, Thiên Chúa các ngươi Đấng đã đem người ra khỏi nhà nô lệ.
	Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi không được có bất cứ thần lạ nào khác trước Ta. 
	Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi không được có thần nào khác ngoài Ta. 
	Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ra khỏi nhà nô lệ. Các ngươi không được có những thần nào khác ngoài Ta. 

	2
	Các ngươi không được có Thiên Chúa nào khác ngoài Ta.
	Các ngươi không được kêu tên Chúa là Thiên Chúa ngươi cách vô cớ.
	Các ngươi không được làm cho mình bất cứ ngẫu tượng nào. 
	Các ngươi không được làm cho mình những ngẫu tượng.

	3
	Các ngươi không được kêu tên Chúa, là Thiên Chúa của các ngươi cách vô cớ.
	Hãy nhớ giữ Ngày của Chúa như ngày thánh. 
	Các ngươi không được kêu tên Chúa là Thiên Chúa của các ngươi cách vô cớ.
	Các ngươi không được kêu tên Chúa là Thiên Chúa của các ngươi cách vô cớ.

	4
	Hãy nhớ Ngày Sabbat và giữ nó như ngày thánh.
	Hãy tôn kính Cha Mẹ các ngươi.
	Hãy nhớ Ngày của Chúa và giữ nó như ngày thánh. 
	Hãy nhớ ngày Sabbat và giữ nó như ngày thánh. 

	5
	Hãy tôn kính Cha Mẹ các ngươi.
	Các ngươi không được giết người.
	Hãy tôn kính Cha Mẹ các ngươi. 
	Hãy tôn kính Cha Mẹ các ngươi. 

	6
	Các ngươi không được giết người.
	Các ngươi không được ngoại tình.
	Các ngươi không được giết người.
	Các ngươi không được ngoại tình. 

	7
	Các ngươi không được ngoại tình.
	Các ngươi không được trộm cắp.
	Các ngươi không được ngoại tình.
	Các ngươi không được trộm cắp.

	8
	Các ngươi không được trộm cắp.
	Các ngươi không được làm chứng gian chống lại người lân cận các ngươi.
	Các ngươi không được trộm cắp.
	Các ngươi không được giết người.

	9
	Các ngươi không được làm chứng gian chống lại người lân cận các ngươi. 
	Các ngươi không được thèm muốn vợ người lân cận.
	Các ngươi không được làm chứng gian chống lại người lân cận các ngươi.
	Các ngươi không được làm chứng gian chống lại người lân cận.

	10
	Các ngươi không được thèm muốn.
	Các ngươi không được thèm muốn của cải người lân cận.
	Các ngươi không được thèm muốn vợ, đầy tớ, của cải người lân cận.
	Các ngươi không được thèm muốn vợ, đầy tớ, của cải người lân cận.


2.1/ 
Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi không được có bất cứ thần lạ nào khác trước Ta.
A. BỔN PHẬN:

+ 
Các ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của các ngươi hết lòng, hết linh hồn, và hết sức của các ngươi" (Đnl 6:5).
+ 
Ðiều răn thứ nhất kêu gọi con người tin vào Thiên Chúa, trông cậy nơi Ngài và yêu mến Ngài trên hết mọi sự.
+ 
Thờ lạy Thiên Chúa, kêu cầu Ngài, dâng lên Ngài việc phụng thờ xứng hợp, chu toàn các lời khấn hứa cùng Ngài, là những hành vi thuộc nhân đức thờ phượng theo điều răn thứ nhất. 
+ 
Việc tôn kính các ảnh tượng thánh đặt nền tảng trên mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa và không nghịch lại điều răn thứ nhất. 

B. TỘI CHỐNG LẠI:

+ 
Đức Tin: Cố tình hoài nghi, vô tình hoài nghi, lạc giáo
+ 
Đức Cậy: Ngã lòng, tự phụ
+ 
Đức Mến: Thờ ơ, vô ơn, nguội lạnh, lười biếng, thù ghét Thiên Chúa
+ 
Mê tín là lệch lạc trong việc thờ phượng Thiên Chúa chân thật, chẳng hạn thờ ngẫu tượng hay trong các hình thức bói toán và ma thuật.
+ 
Thử thách Thiên Chúa bằng lời nói hay hành động, phạm thánh và buôn thần bán thánh là tội vô đạo bị cấm bởi điều răn thứ nhất. 
+ 
Vô thần là tội nghịch với điều răn thứ nhất, vì từ chối hay phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. 
2.2/ Các ngươi không được kêu tên Chúa là Thiên Chúa ngươi cách vô cớ.

A. BỔN PHẬN:
+ 
Ðiều răn thứ hai dạy phải tôn kính danh Thiên Chúa. Cũng như điều răn trước, điều răn này thuộc về nhân đức thờ phượng và đặc biệt quy định việc sử dụng ngôn từ để diễn đạt các sự thánh. (GLCG 2142).

B. 
TỘI CHỐNG LẠI:
+ 
Ðiều răn thứ hai cấm mọi lạm dụng danh Chúa. Lộng ngôn là tội xúc phạm đến Danh của Thiên Chúa, của Đức Chúa Giêsu Kitô, Ðức Trinh Nữ Maria và các thánh (GLCG 2162).
+ 
Thề gian là kêu cầu Thiên Chúa làm chứng cho một lời nói dối. Bội thề là một tội trọng xúc phạm đến Thiên Chúa, Ðấng luôn trung thành giữ lời đã hứa (GLCG 2163).
+ 
"Ðừng thề nhân danh Đấng Tạo Hóa, cũng đừng lấy thụ tạo mà thề, ngoại trừ khi thề cách chân thật, vì cần thiết và với lòng tôn kính" (T. Ignatiô, Linh Thao 38). 
2.3/ Hãy nhớ giữ Ngày của Chúa như ngày thánh.

A. BỔN PHẬN:

+ 
Ngày Chúa Nhật thay thế ngày Sabbath vốn là ngày tưởng nhớ việc hoàn tất công trình tạo dựng thứ nhất. Ngày Chúa Nhật tưởng nhớ công trình tạo dựng mới được khai mở với biến cố Ðức Kitô phục sinh.
+ 
"… Ngày Chúa Nhật phải được giữ trong Hội Thánh hoàn vũ như ngày lễ buộc" (x. CIC, 1246,1)." Người tín hữu buộc phải dự thánh lễ vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác" (x. CIC, 1247).
+ 
Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, người tín hữu buộc… phải tránh lao động và các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, việc hưởng niềm vui và tịnh dưỡng cần thiết cho tinh thần cũng như thể xác (x. CIC,1247). 
+ 
Ngày Chúa Nhật được thiết lập cho "mỗi người có đủ thời gian nghỉ ngơi và nhàn rỗi để sống gia đình, văn hóa, xã hội và tôn giáo" (x. GS 67, 3).

B. TỘI CHỐNG LẠI: 
+ 
Bỏ dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật hay đến quá trễ.
+ 
Nếu không cần thiết, mọi Kitô hữu phải tránh bắt anh em làm điều gì khiến họ không thể giữ Ngày của Chúa (GLCG 2195).
2.4/ Hãy tôn kính Cha Mẹ các ngươi.
A. BỔN PHẬN:

+ 
Theo điều răn thứ tư, Thiên Chúa muốn rằng, sau Ngài chúng ta phải tôn kính cha mẹ và những ai được Ngài trao ban quyền hành để mưu ích cho chúng ta.

+ 
Hôn nhân được thiết lập trên giao ước và sự ưng thuận của đôi vợ chồng. Hôn nhân và gia đình nhắm tới lợi ích của đôi vợ chồng, cũng như việc sinh sản và giáo dục con cái  (GLCG 2249).
+ 
"Sự lành mạnh của con người, của xã hội nhân loại và Kitô giáo liên kết chặt chẽ với tình trạng tốt đẹp của cộng đồng hôn nhân và gia đình" (x. GS 47,1)).
+ 
Con cái có bổn phận kính trọng, biết ơn, vâng lời cách chính đáng, và giúp đỡ cha mẹ. Sự tôn kính cha mẹ của con cái nuôi dưỡng sự hòa thuận trong tất cả đời sống gia đình (GLCG 2251).
+ 
Cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục đức tin, cầu nguyện và mọi đức tính tốt cho con cái tùy theo khả năng, cha mẹ có bổn phận đáp ứng những nhu cầu thể xác và tâm linh của con cái. (GLCG 2252).
+ 
Cha mẹ phải tôn trọng và khuyến khích ơn gọi của con cái mình.  Họ phải nhớ và dạy con rằng ơn gọi đầu tiên của Kitô hữu là theo Chúa Giêsu (GLCG 2253).

B. TỘI CHỐNG LẠI:


+ Không vâng lời hay không kính trọng cha mẹ. 

+ Không chăn sóc hay không thăm viếng khi cha mẹ về già.
2.5/ Các ngươi không được giết người.
A. BỔN PHẬN:

+ 
"(Thiên Chúa) nắm trong tay sự sống của mọi sinh linh cũng như hơi thở của tất cả nhân loại" (G 12,10). 
+ 
Sư sống của mọi người, từ lúc thụ thai cho đến khi chết, là điều linh thánh, vì con người đã được Thiên Chúa muốn dựng nên vì chính họ, theo hình ảnh và giống Thiên Chúa hằng sống và thánh thiện (GLCG 2319).  
B. TỘI CHỐNG LẠI:

+ 
Giết người: Giết người là một tội trọng phạm đến phẩm giá con người và sự thánh thiện của Ðấng Tạo Hóa.  Luật cấm giết người không loại trừ quyền làm cho một kẻ gây hấn mất khả năng tác hại. Tự vệ chính đáng là trọng trách của người có trách nhiệm bảo vệ mạng sống người khác hay công ích (GLCG 2320-21).

+
Phá thai: Ngay từ lúc mới được thụ thai, đứa bé đã có quyền sống. Trực tiếp phá thai, như là mục đích hay phương tiện đều là một việc thi hành “tội ác” (x. GS 27, 3) vi phạm nghiêm trọng luật luân lý. Hội Thánh ra vạ tuyệt thông cho tội chống lại sự sống con người này (GLCG 2322). 
+ 
Giết chết êm dịu: Cố tình giết chết để tránh đau đớn, dù dưới bất cứ hình thức và lý do nào, vẫn là tội giết người. Một tội trọng nghịch với phẩm giá con người và với lòng tôn kính Thiên Chúa hằng sống, Ðấng Tạo Hóa của mình (GLCG 2324).
+ 
Tự tử: là lỗi phạm nặng nề đến sự công bình, đức cậy và đức mến. Ðiều răn thứ năm cấm tự sát (GLCG 2325).
+ 
Gương mù là một lỗi nặng nếu vì việc làm hay vì thiếu sót mà đưa tha nhân đến (làm cớ cho tha nhân) phạm tội (GLCG 2326).
+ 
Chiến tranh: Vì cuộc chiến tranh nào cũng gây ra tai họa và bất công, chúng ta phải làm hết khả năng để tránh nó (GLCG 2327).     
2.6/ Các ngươi không được ngoại tình.
A. BỔN PHẬN:

+ 
"Tình yêu là ơn gọi căn bản và bẩm sinh của mọi con người" (x. FC 11).

+ Khi dựng nên con người có nam có nữ, Thiên Chúa cho họ bình đẳng về nhân phẩm. Mỗi người, nam cũng như nữ, phải nhìn nhận và chấp nhận phái tính của mình (GLCG 2393).

+ 
Ðức Kitô là khuôn mẫu của đời sống khiết tịnh. Mỗi tín hữu đều được mời gọi sống đời khiết tịnh tùy theo bậc sống của mình (GLCG 2394).

+ 
Sống khiết tịnh có nghĩa hòa hợp về phái tính trong con người.  Nó bao gồm việc học tập để làm chủ bản thân (GLCG 2395).
+ 
Có con cái là phúc lành, quà tặng, cứu cánh của hôn nhân. Khi thông truyền sự sống, đôi vợ chồng tham dự vào tư cách làm cha làm mẹ cùng với Thiên Chúa (GLCG 2398).

B. TỘI CHỐNG LẠI:

+ 
Trong số các tội trọng nghịch với đức khiết tịnh là: thủ dâm, tà dâm, (sản xuất, phổ biến, nhìn xem) các sách vở và phim ảnh khiêu dâm, thực hành đồng tính luyến ái (GLCG 2396).
+ 
Ly dị: Giao ước đôi vợ chồng đã tự do ký kết bao hàm một tình yêu chung thủy. Nó đòi buộc vợ chồng phải giữ hôn phối của họ cách bất khả phân ly (GLCG 2397).
+ 
Ngừa thai, triệt sản (sterilization): Việc điều hòa sinh sản là một trong những khía cạnh thể hiện tư cách làm cha làm mẹ có trách nhiệm. Nhưng ý hướng chính đáng của vợ chồng không đủ để biện minh cho việc sử dụng các phương thế không thể chấp nhận được về phương diện luân lý (thí dụ trực tiếp triệt sản hoặc ngừa thai) (GLCG 2399).
+ 
Ngoại tình và ly dị, đa thê và tự do sống chung là những xúc phạm nặng nề đến phẩm giá của hôn nhân (GLCG 2400).
2.7/ Các ngươi không được trộm cắp.
A. BỔN PHẬN:

+ 
Ðiều răn thứ bảy truyền phải thực thi công bằng và bác ái khi quản lý của cải trần thế và thành quả của lao công con người (GLCG 2451).
+ 
Thiên Chúa tạo dựng vạn vật cho toàn thể nhân loại.  Quyền tư hữu không hủy bỏ quyền chung hưởng những của cải này (GLCG 2452).

B. TỘI CHỐNG LẠI:

+ 
Trộm cắp: là chiếm đoạt tài sản của kẻ khác nghịch lại ý muốn hợp lý của sở hữu chủ (GLCG 2453).
+ 
Mọi hình thức chiếm đoạt hay sử dụng tài sản của kẻ khác cách bất công, đều vi phạm điều răn thứ bảy. Phạm tội bất công đòi buộc phải đền bù.  Công bằng giao hoán buộc phải hoàn trả lại tài sản đã bị chiếm đoạt  (GLCG 2454).
+ 
Luật luân lý nghiêm cấm mọi hành vi nô lệ hóa con người, hoặc mua bán, trao đổi họ như hàng hóa, vì những mục đích thương mại hay độc tài (GLCG 2455).
+ 
Ðấng Tạo Hóa Hđã ban cho con người quyền sử dụng tài nguyên, khoáng sản, thực vật và động vật trên thế giới.  Nhưng họ phải tôn trọng những trách nhiệm luân lý, đối với cả những thế hệ tương lai (GLCG 2456).
+ 
Thiên Chúa trao cho con người quyền trên các thú vật. Con người phải chăm sóc chúng.  Và được sử dụng để đáp ứng những nhu cầu chính đáng của con người (GLCG 2457).

2.8/ Các ngươi không được làm chứng gian chống lại người lân cận các ngươi.
A. BỔN PHẬN:

+ 
Chân lý hoặc chân thật là nhân đức bao gồm việc chứng tỏ mình chân chính trong việc làm và chân thật trong lời nói, tránh việc gian dối, giả vờ và giả hình. (GLCG 2505).
+ 
Người Kitô hữu đừng “hổ thẹn” vì phải làm chứng cho Chúa (2Tm 1:8) bằng việc làm cũng như lời nói.  Tử đạo là lời chứng cao quý nhất về chân lý Đức Tin. (GLCG 2506).
+ 
"Luật Vàng" giúp chúng ta nhận định trong những trường hợp cụ thể xem có nên hay không nên tiết lộ sự thật cho người muốn biết (GLCG 2510).
B. TỘI CHỐNG LẠI:

+ 
Nói hành: việc tôn trọng thanh danh và danh dự của người khác không cho phép chúng ta nói hành hay vu khống ai bằng lời nói hay bằng thái độ (GLCG 2507).
+ 
Nói dối: gồm việc nói sai sự thật với ý định đánh lừa tha nhân là người có quyền biết sự thật (GLCG 2508).
+ 
Ai lỗi phạm đến chân lý thì buộc phải đền bù (GLCG 2509).
+ 
"Bí mật tòa giải tội là bất khả vi phạm" (x. CIC, can. 983, 1).  Các bí mật nghề nghiệp phải được giữ kín. Không được tiết lộ những chuyện tâm sự có thể gây hại cho người khác  (GLCG 2511).

2.9/ Các ngươi không được thèm muốn vợ người lân cận.
A. BỔN PHẬN:

+ 
Nhờ có "lòng trong sạch" chúng ta sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa: nó giúp chúng ta ngay từ bây giờ, biết nhìn mọi sự theo Thiên Chúa (GLCG 2531).
+ 
Muốn chiến đấu chống lại nhục dục, chúng ta phải thanh luyện tâm hồn và tập sống tiết độ (GLCG 2530).
+ 
Việc thanh luyện tâm hồn, đòi buộc phải cầu nguyện, sống khiết tịnh, có ý định và cái nhìn trong sạch (GLCG 2532).
+ 
Muốn có tâm hồn trong sạch, cần phải đứng đắn, nghĩa là nhẫn nại, đoan trang và kín đáo.  Sự đứng đắn bảo vệ những điều thầm kín của một người (GLCG 2533).

B. TỘI CHỐNG LẠI:

+ 
“Ai nhìn một người phụ nữ cách dâm dật thì đã phạm tội ngoại tình với người phụ nữ ấy trong lòng rồi” (Mt 5:28).

+ 
Ðiều răn thứ chín dạy chúng ta đừng chiều theo những ham muốn xác thịt hay khuynh hướng mê nhục dục (GLCG 2529).

2.10/ Các ngươi không được thèm muốn của cài người lân cận.
A. BỔN PHẬN:

+ 
Người đã chịu phép Thánh Tẩy chống lại tính ganh tị bằng sống nhân hậu, khiêm nhường và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa (GLCG 2554).
+ 
Dứt bỏ lòng ham muốn của cải là điều cần thiết để được vào Nước Trời. "Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó" (Mt 5, 3) (GLCG 2556).
B. TỘI CHỐNG LẠI:

+ 
Tham lam: Ðiều răn thứ mười cấm tham lam phát sinh từ  sự ham mê của cải và thế lực của chúng (GLCG 2552).
+ 
Ganh tị: là buồn phiền vì thấy kẻ khác có nhiều của cải hơn mình và rất muốn chiếm đoạt chúng cho mình (GLCG 2553). 
3/ LUẬT CŨ VÀ LUẬT MỚI 

3.1/ Luật Cũ: là giai đoạn đầu của luật mặc khải. Những qui định luân lý của luật cũ được tóm lược trong Mười Ðiều Răn (GLCG 1980)
+ 
Luật Mô-sê chứa đựng nhiều chân lý mà lý trí tự nhiên có thể đạt tới. Thiên Chúa đã mặc khải các chân lý ấy bởi vì con người đã không đọc được chúng trong lòng mình (GLCG 1981).
+ 
Luật cũ là sự chuẩn bị cho Tin Mừng (GLCG 1982).

3.2/ Luật Mới: Các Mối Phúc Thật, Luật của Yêu Thương, của Thánh Thần, của Tin Mừng.
+ 
Luật Mới là ân sủng của Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận được nhờ tin vào Ðức Kitô, hoạt động qua đức ái. Được diễn tả trước hết trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa và dùng các bí tích để thông ban ân sủng cho chúng ta (GLCG 1983).
+ 
Luật Tin Mừng làm trọn, trổi vượt và kiện toàn Luật Cũ: các lời hứa của nó bằng các Mối Phúc Thật của Nước Trời, các điều răn của nó bằng canh tân tâm hồn là nơi phát xuất mọi hành vi của con người (GLCG 1984).
+ 
The Luật Mới là một luật của tình yêu, luật của ân sủng và của tự do. 
+ 
Ngoài những giới luật, Luật Mới còn gồm những lời khuyên Phúc Âm. "Sự thánh thiện của Hội Thánh cũng được đặc biệt khích lệ bởi nhiều lời khuyên Chúa đã đề ra trong Phúc Âm cho các môn đệ noi theo" (x. LG 42 #2). 
4/ CÁC ÂN SỦNG
4.1/ Định nghĩa: Ân sủng là sự trợ giúp Thiên Chúa ban cho chúng ta để đáp lại lời mời gọi làm nghĩa tử của Ngài. Ân sủng đưa chúng ta vào cuộc sống mật thiết của Ba Ngôi Thiên Chúa (GLCG 2021).

4.2/ Ân Sủng và Tự Do: Sáng kiến của Thiên Chúa trong công trình của ân sủng có trước, chuẩn bị và gợi lên lời đáp trả tự do của con người.  Ân sủng đáp ứng những khát vọng sâu xa của sự tự do của con người.  Ân sủng kêu gọi sự tự do cộng tác và kiện toàn sự tự do ấy (GLCG 2022). Thí dụ, hình ảnh của một chiếc thuyền buồm: ân sủng như gió cộng tác với cố gắng của con người để đưa con thuyền đến một bến bình an. 
4.3/ Ơn Thánh Hóa (Ơn Thánh Sủng):  là ơn nhưng không, qua đó Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống của Ngài.  Ơn này được Chúa Thánh Thần ban vào linh hồn, để chữa lành tội lỗi và thánh hóa nó (GLCG 2023).  Ơn thánh hóa làm cho chúng ta "đẹp lòng Thiên Chúa."

4.4/ Những Ơn Đặc Biệt (Đặc Sủng): Đặc sủng, là những ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần, qui về ơn thánh hóa, nhằm mưu ích chung cho Hội Thánh. Thiên Chúa còn hành động qua nhiều ơn hiện sủng , mà chúng ta phân biệt với ơn thường sủng vẫn hoạt động nơi chúng ta. (GLCG 2024).
5/ ƠN CÔNG CHÍNH HÓA

5.1/ Định nghĩa:  Công chính hóa là làm cho một người trở nên công chính (hay được công chính hóa) trước Thiên Chúa.
5.2/ Ơn Công Chính Hóa và Đức Tin: Ân sủng của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự công chính của Thiên Chúa. Qua Đức Tin và bí tích Thánh Tẩy, Chúa Thánh Thần kết hợp chúng ta vào cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Ðức Kitô và cho chúng ta tham dự vào sự sống Người (GLCG 2017).
+ 
Cũng như ơn hoán cải, ơn công chính hóa có hai bình diện. Dưới tác động của ân sủng, con người quay về với Thiên Chúa và từ bỏ tội lỗi ; nhờ đó, nhận được ơn tha thứ và sự công chính từ trời cao (GLCG 2018).
+ 
Ơn công chính hóa bao gồm ơn tha thứ tội lỗi, ơn thánh hóa và canh tân con người nội tâm (GLCG 2019).
+ 
Cuộc Khổ Nạn của Ðức Kitô làm cho chúng ta đáng được ơn công chính hóa. Ơn này được ban cho chúng ta qua bí tích Thánh Tẩy. Nó giúp chúng ta sống phù hợp với sự công chính của Thiên Chúa, Ðấng làm cho ta nên công chính. Ơn công chính hóa có mục đích tôn vinh Thiên Chúa và Ðức Kitô, cùng ban cho chúng ta sự sống đời đời. Ðây là công trình tuyệt hảo của lòng thương xót của Thiên Chúa (GLCG 2020).

6/ CÔNG TRẠNG
6.1/ 
Định nghĩa: Công trạng là điều một người đã làm để đáng được thưởng. 
6.2/ 
Công Trạng của Con Người: Chúng ta có thể lập được công trạng trước mặt Thiên Chúa chỉ vì chuơng trình tự do của Ngài muốn con người cộng tác vào công trình ân sủng. Công trạng đầu tiên thuộc về ân sủng của Thiên Chúa, thứ đến mới tới sự cộng tác của con người. Công trạng của con người phải qui về Thiên Chúa (GLCG 2025). Ân sủng được Thiên Chúa ban cho con người khi họ vẫn còn là những người tội lỗi. 
+ 
Vì được (Thiên Chúa nhận) làm nghĩa tử, nên ân sủng của Chúa Thánh Thần có thể ban cho chúng ta một công trạng đích thực dựa theo đức công chính nhưng không của Thiên Chúa. Ðức mến trong ta là nguồn chính yếu, để ta có công trạng trước mặt Thiên Chúa (GLCG 2026).
+ 
Không ai lập được công trạng để lãnh nhận ân sủng tiên khởi mở đầu cho việc hoán cải. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể lập được công trạng cho mình và cho tha nhân để đón nhận tất cả những ân cần thiết ngõ hầu đạt tới đời sống vĩnh cửu, cũng như các lợi ích cần thiết ở trần gian. (GLCG 2027).

7/ CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI
7.1/ 
Con người và Xã hội: Con người cần sống trong xã hội. Xã hội không phải là một cái gì được thêm vào nhưng là một đòi hỏi của bản tính con người. Nhờ trao đổi với người khác, nhờ phục vụ lẫn nhau và nhờ đối thoại với anh em, con người phát triển các tiềm năng; nhờ đó họ đáp lại ơn gọi của mình (x. GS 25, #1).
+ 
Mỗi cộng đồng được định nghĩa theo mục đích của nó; và do đó, phải tuân theo những quy tắc đặc thù, nhưng "con người . . . là và phải là nguyên lý chính, chủ thể và cứu cánh của mọi định chế xã hội" (x. GS 25,1) (GLCG 1881).

+ 
Theo nguyên tắc bổ trợ, Nhà Nước, hay một tập thể xã hội lớn, không được quyền thay thế sáng kiến và trách nhiệm của những cá nhân và các tổ chức nhỏ (GLCG 1894).
+ 
Xã hội phải cổ võ việc thực thi nhân đức, chứ không được gây trở ngại cho nó.  Vì thế, xã hội phải được sinh động hóa bởi bậc thang các giá trị chính đáng. 
+ 
Nơi nào tội lỗi đã làm băng hoại môi trường xã hội, thì càng cần phải kêu gọi (con người) hoán cải nội tâm và nhờ đến ân sủng của Thiên Chúa. Ðức bác ái thúc đẩy thực hiện những cuộc cải cách chính đáng. Không có giải pháp nào cho các vấn đề xã hội ngoài Tin Mừng (x. CA 3) (GLCG 1896).


7.2/ Tham gia vào đời sống công cộng 

(1) Quyền bính: "Xã hội loài người không thể có trật tự và thịnh vượng trừ khi có những người cầm quyền hợp pháp để bảo tồn các định chế và dấn thân theo nhu cầu để làm việc và phục vụ ích lợi của tất cả mọi người" (x. Gioan XXIII, PT #46).
+ 
Khi nói đến "quyền bính" người ta có ý nói về đặc tính mà nhờ đó những con người  hay những định chế ban hành lề luật và mệnh lệnh cho người ta, và buộc họ phải tuân phục mình. 
+ 
Quyền bính, theo trật tự luân lý đòi hỏi, phát xuất từ Thiên Chúa: "Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt" (Rm 13,1-2) (x. 1Pr 2, 13-17) (GLCG 1899).

+ 
Quyền bính chỉ được hành xử hợp pháp khi mưu cầu công ích cho tập thể liên hệ và đạt tới mục đích ấy bằng những phương tiện phù hợp với luân lý.  
+ 
Chính quyền phải được hành sử trong những giới hạn của trật tự luân lý và bảo đảm những điều kiện giúp thực thi quyền tự do. 

(2) Công Ích: công ích bao gồm "toàn bộ những điều kiện xã hội cho phép con người, dù là những tập thể hay cá nhân, có thể đạt tới sự hoàn hảo riêng một cách đầy đủ và dễ dàng hơn" (GS 26 § 1).
+ 
Công ích gồm ba yếu tố cơ bản: tôn trọng và cổ võ các quyền cơ bản của con người; sự thành công, hay phát triển các lợi ích tinh thần và vật chất của xã hội; hòa bình và an ninh cho tập thể và các thành viên (GLCG 1925).

(3) Tham gia: là sự dấn thân tự nguyện và quảng đại của con người vào những giao dịch xã hội. Tất cả mọi người cần phải tham gia, tùy theo địa vị và vai trò của mình, để mưu cầu công ích. Bổn phận này gắn liền với phẩm giá con người (GLCG 1913).
+ 
Vai trò cùa nhà nước là bảo vệ và thăng tiến công ích của xã hội dân sự. Công ích của toàn thể gia đình nhân loại cần đến một tổ chức ở mức độ quốc tế (GLCG 1927).
8/ VAI TRÒ CỦA HỘI THÁNH VỀ LUẬT LUÂN LÝ 

+ 
Huấn Quyền của các mục tử Hội Thánh về vấn đề luân lý thường được thực thi trong việc dạy Giáo Lý và giảng thuyết, dựa trên Thập Giới, là điều trình bày những nguyên tắc của đời sống luân lý có giá trị cho tất cả mọi người (GLCG 2049).
+ 
Ðức Giáo Hoàng và các giám mục, là những thầy dạy đích thực, rao giảng cho Dân Chúa những điều phải tin và phải áp dụng vào đời sống luân lý. Các ngài cũng có bổn phận lên tiếng về các vấn đề luân lý trong lãnh vực của luật tự nhiên và của lý trí (GLCG 2050).
+ 
Ơn bất khả ngộ của Huấn Quyền của các Mục Tử liên hệ tới mọi yếu tố của giáo lý, gồm cả luân lý, vì thiếu những yếu tố này, các chân lý cứu độ của Đức Tin sẽ không được bảo toàn, trình bày hay tuân giữ. 
9/ VAI TRÒ CỦA PHỤNG VỤ VÀ BÍ TÍCH TRONG ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ CỦA CHÚNG TA 
+ 
Ðời sống luân lý là một việc thờ phượng thiêng liêng.  Các hoạt động của Kitô hữu được nuôi dưỡng trong phụng vụ và việc cử hành các bí tích (GLCG 2047).
+ 
Đời Sống của Các Thánh là những mẫu gương giúp chúng ta trở nên thánh thiện như các ngài.  Chúng ta cần phải đọc những câu truyện về đời sống các ngài. 
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